
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

7 0 0

7 0 0

2 1 65 7006 Sa TC + BQ + TT độ 4

2 0

2 3 22 ĐT UBT (T) 7 cm

8 4 49 2022 UXTC 14tuần 

8 5 42 3033
NXTC (có cuống),CĐPB: UBT(T) 

7cm

8 6 30 1001 UBT (P) 8cm

9 7 46 1021 UXTC 12tuần 

9 8 46 2012 UBT (T) 5 cm

9 9 28 0000 VS I/ Tắc ODT(P)

9 10 44 1021 LNMTCBT (T) 8cm/VMC

9 11 33 ĐT UBT (T) 6 cm

11 12 50 2002 UBT 2bên 4cm

11 13 46 2002 UBT (P) 8cm

11 14 41 0010 VS II + UBT (P) 5cm

15 42 2002 UBT (P) 6cm

16 28 2012 UBT (P) 6cm

17 27 ĐT UBT (T) 8 cm/VMC UBT

7 0 0

7 0 0

2 1 27 1001 UBT (P) 10cm (Chƣa loại trừ K)

2 3 33 2002 Đoạn sản

2 4 28 2002
UBT (T)8cm,CĐPB: Ng nƣớc cạnh 

TV 

8 5 49 2012 UXTC 14 tuần

THU THỦY + Q.KHOA + MAI PHƢƠNG1

Q.KHOA + THIÊN TRANG

MỸ NHI + THU NGUYỆT + MỸ HẠNH 2

DỰ BỊ

DỰ BỊ

DỰ BỊ

BS KHOA NS + NỚP (S)

BS KHOA NS + X.TRANG1(C)

Q.KHOA + THIÊN TRANG

MỸ NGỌC + NHÃ.TT

N.QUANG + HIỀN.CĐT

N.QUANG + HIỀN.CĐT     

THỤC TRANG + PHƢỢNG.PNT

THỤC TRANG + PHƢỢNG.PNT

THỤC TRANG + PHƢỢNG.PNT

THƢƠNG.BM + T.NGỌC + NGỌC.NT

LƢU + BẢO ANH + H.QUYÊN

LƢU + BẢO ANH + H.QUYÊN

BẢO ANH + H.QUYÊN

TR.THẢO + MỸ NGỌC + NHÃ.TT

MỸ NGỌC + NHÃ.TT

BS PHẨU THUẬT

BS KHOA NS + HOÀNG VÂN (S)

BS KHOA NS + LỆ.TT (C)

THƢƠNG.BM + T.NGỌC + NGỌC.NT

  

NS CĐ, Nối ODT theo yêu cầu

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Bóc u, KTSD  

NS bóc u, KTSD     

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

Từ ngày 17/06/2013 đến ngày 23/06/2013 (Tuần1)

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT NỘI SOI

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

1) Đặt mảnh ghép TH nâng TC-BQ-TT (ngã ÂĐ)

2) Cố định TC vào D/C cùng - gai

BÙI THỊ BÍCH NGUYỆT

HUỲNH LỆ THỦY

NGUYỄN THỊ LỆ TRANG

TRẦN THỊ NGỌC ANH

BN TNTC

BN TNTC

LÊ THỊ HỒNG ANH

VÕ THỊ THÙY LINH

NGUYỄN THỊ THANH XUYẾN

VÕ THỂ TƢƠNG VI

NGUYỄN THỊ NGA

BÙI THỊ CHÖT

BÙI THỊ LAN

PHẠM THỊ HỒNG MINH

CHU THỊ THOA

NGUYỄN THỊ GIÀU

ĐÀO THỊ CÖC

TRẦN THỊ KIM LOAN

PHAN THỊ KIM NGHỊ

PHẠM THỊ HẰNG

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

BN TNTC

VŨ THỊ NA

NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH

3475

3291

3660

3259

3218

3239

3709

SHC

77 N

3232

3700

3273

3244

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

3630

2418

3461

3277

PM

Ngày: 17/06/2013 

Ngày: 18/06/2013 

2522

3619

3288

3249



8 6 36 0010 VS I + UBT 2 bên + NXTC

8 7 28 1001 UBT (T) 5 cm/VMC 3 lần(Mổ khó)

9 8 57 0000 TSNMTC + UBT (T)

9 9 20 ĐT UBT (T) 9cm

9 10 38 1001 UBT (P) 8cm

9 11 20 1011 UBT (P) 8cm

11 12 46 ĐT UBT (P) 6cm

11 13 43 3013 UBT (T) 7 cm

11 14 22 0000 VS I/ Tắc ODT(T)

15 29 2012 UBT (T) 6 cm

16 25 ĐT UBT (T) 8 cm

17 20 1001 UBT (P) 7cm

7 0 0

7 0 0

2 1 76 10009 Sa TC + BQ độ 3 + TT độ 2

2 2 16 ĐT UBT (P) 8cm

8 3 44 2012 UXTC 12 tuần + UBT (P) 6cm

8 4 31 1010 VS II/Tắc 2VT, Ứ dịch TV(T)

8 5 23 0010 UBT (T) 6 cm

9 6 33 2002 U cạnh TC, TD UXTC có cuống

9 7 30 1001 UBT (T) 5 cm/VMC

9 8 28 1001 UBT (P) 5cm

9 9 30 1001 UBT (T) 7 cm

9 10 22 ĐT UBT (P) 5cm

11 11 38 2012 UBT (T) 6 cm/Thiểu năng vành

11 12 32 1001 UBT (P) 7cm

11 13 28 2002
UBT (P)6cm, CĐPB:Ng nƣớc cạnh 

TV

11 14 26 0010 VS II

11 15 25 ĐT UBT 2bên  8cm

16 23 0000 UBT (T) 6 cm

Q.HƢƠNG+ LỆ.TT

Q.HƢƠNG+ LỆ.TT

DỰ BỊ

N.ĐIỆP2 + THU BA + ÖT

KIM CHI + ĐOAN

KIM CHI + ĐOAN

M.TUẤN.BM + HUY.NT

M.TUẤN.BM + HUY.NT

M.TUẤN.BM + HUY.NT

H. PHƢƠNG + TỐ NHƢ

HƢNG.PNT + NHU + ANH TUẤN

NHU + ANH TUẤN

NHU + ANH TUẤN

N.ĐIỆP2 + THU BA + ÖT

N.ĐIỆP2 + THU BA + ÖT

DỰ BỊ

DỰ BỊ

DỰ BỊ

BS KHOA NS + MỸ GÁI (S)

BS KHOA NS + VĂN (C)

THỐNG + H. PHƢƠNG + TỐ NHƢ

HƢNG.PNT + D.PHƢỢNG + H.NHẬT

MỸ NGỌC + HIỀN.CĐT

MỸ NGỌC + HIỀN.CĐT

NHU + CẨM NHUNG

NHU + CẨM NHUNG

NHU + CẨM NHUNG  

MỸ NHI + THU NGUYỆT + MỸ HẠNH 2

MỸ NHI + MỸ HẠNH 2

HƢNG.PNT + D.PHƢỢNG + H.NHẬT

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD  

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + PP có u

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS cắt khối u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD   

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cố định sàn chậu vào mỏm nhô

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NGUYỄN THỊ NGỌC ANH

LƢU THỊ CHIỀU

NGUYỄN THỊ LỆ HẮNG

VÕ NGUYỄN THIÊN THANH

PHẠM THỊ THANH HIỀN

VŨ THỊ XUÂN

TRẦN THỊ THU TRANG

NGUYỄN THỊ PHỈ

VÕ THỊ LUÔN

KIM THỊ LÓC

TRẦN LÊ THẢO HIỀN

NGUYỄN TRẦN CHI

LÊ THỊ HƢNG

NGUYỄN THỊ KIM KHUÊ

TRẦN THỊ KIM THOA

ĐẶNG THỊ THU

BN TNTC

BN TNTC

TRẦN THỊ THIỆM

HÀ MỘNG NHI

PHAN THỊ ĐIỆU

ĐOÀN THỊ KIM THỦY

PHẠM TUYẾT PHƢỢNG

NGUYỄN THỊ HÕA

NGUYỄN THỊ BÉ TÁM

PHAN THỊ NGỌC VÂN

ĐỖ HOÀI THƢƠNG

LÊ THỊ KIM HUỆ

HUỲNH THỊ THẢO

NGUYỄN THỊ LOAN

3547

3505

3313

3721

3031

3314

3691

3713

3292

3316

2720

3546

3312

3508

3344

3290

3271

3295

74 N

3238

3242

3249

3486

3282

3588

3311

3274

3347

Thứ: TƯ 

Ngày: 19/06/2013 



17 23 1001 UBT (T) 5 cm

18 24 ĐT UBT (T) 9 cm

7 0 0   

7 0 0    

2 1 55 4014 UBT (T) 8 cm/VMC 

2 2 35 3003 Vòng xuyên cơ

2 3 28 0000 VS I/ Tắc 2 ODT

8 4 42 2002 UXTC 12tuần

8 5 41 3003 UBT (P) 7cm

8 6 28 0000 UBT (P) 9cm/VMC RT

9 7 51 4004 UXTC 6 tuần

9 8 42 2002 LNMTCBT (T) 6cm

9 9 27 0020 UBT (P) 6cm   

11 10 43 5005 UBT (P) 6cm   

11 11 38 0000 UBT (T) 10cm

11 12 35 2012 UBT (P) 9cm

11 13 31 ĐT UBT (T) 6 cm

11 14 27 2002 UBT (T) 5 cm

7 0 0

7 0 0

2 1 67 6015 Sa TC + BQ + TT độ 4

2 2 44 1001 Polype lòng TC

2 3 19 0020 UBT (P) 6cm

8 4 47 0010 UXTC 12 tuần

8 5 32 0000 UBT (T) 9 cm

8 6 29 1011 UBT (P) 7cm

9 7 47 6006 UXTC 12 tuần

9 8 47 4024 LNMCơ TC

9 8 34 0020 UBT (P) 10cm

HƢNG.PNT + TP NGA + NGUYỄN LONG

HƢNG.PNT+ NGUYỄN LONG

PHAN NGA + HOÀNG VÂN

PHAN NGA + HOÀNG VÂN

LƢU + H.THẮM + V.HÙNG

H.THẮM + V.HÙNG

H.THẮM + V.HÙNG

HƢNG.PNT + TP NGA + NGUYỄN LONG

Q.HIẾU + HỒNG DƢƠNG  

HOÀI THƢ + HỒNG HẠNH

HOÀI THƢ + HỒNG HẠNH

BS KHOA NS + THÖY PHƢỢNG(S)

BS KHOA NS + NGỌC DIỄM (C)

PHAN NGA + M.TUYỀN + HOÀNG VÂN

K.HOÀNG + MỸ HẠNH 3

D.MINH + LÊ DIỆP + NGUYỄN LONG

LÊ DIỆP + NGUYỄN LONG

LÊ DIỆP + NGUYỄN LONG

Q.HIẾU + HỒNG DƢƠNG

Q.HIẾU + HỒNG DƢƠNG  

BS KHOA NS + BÌNH THÀNH(C)

MỸ NHI + THU NGUYỆT + Q.HẢI

MỸ NHI + Q.HẢI

MỸ NHI + Q.HẢI

THƢƠNG.BM + K.HOÀNG + MỸ HẠNH 3

K.HOÀNG + MỸ HẠNH 3

DỰ BỊ

DỰ BỊ

BS KHOA NS + P.DUNG 2(S)

NS Cắt HTTC chừa 2PP, nếu tốt

NS Bóc u, KTSD

NS BTC - CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

Đặt mảnh ghép TH nâng TC-BQ-TT(ngã ÂĐ)

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Bóc u, KTSD   

NS bóc u, KTSD  

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT    

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC, Ổ bụng, KTSD, Lấy vòng

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Cắt HTTC chừa 2PP

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT      

ĐOÀN THỊ HỒNG HẠNH

LÊ THỊ KIM ANH

ĐÀO THỊ SÁU

NGUYỄN THỊ KIM NHƠN

LÊ THỊ NGỌC NGÂN

BÙI THỊ THANH THÖY

HUỲNH THỊ HOA

NGUYỄN HỒNG PHƢƠNG

DƢƠNG THỊ HUỆ LÝ

BN TNTC

BN TNTC

TRẦN THỊ BẠCH

HUỲNH THỊ THANH TÂM

LÊ THỊ ÁNH

NGUYỄN THỊ NGÂN

NGÔ KIM HOÀNG

PHẠM THỊ XUÂN TRANG

NGUYỄN NGỌC BÍCH

TRƢƠNG THỊ THANH THƢỞNG

NGUYỄN THỊ CHI

NGUYỄN THỊ BÌNH

BÙI THỊ HƢƠNG

NGUYỄN THỊ RIẾT

NGUYỄN THỊ THƠM

NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT

PHẠM THỊ ÁNH NGỌC

TRẦN NGUYỄN QUANG NHƢ

BN TNTC

BN TNTC

3696

3537

3615

3552

3704

3533

3341

3854

3342

3510

3343

70 N

3355

3810

3308

3329

3351

3352

3563

3586

3590

3472

3336

3801

3803

Thứ: SÁU 

Thứ: NĂM 

Ngày: 20/06/2013 

Ngày: 21/06/2013 



11 10 45 2012 UBT (P) 5cm

11 11 33 2022 UBT (P) 7cm

11 12 26 0010 VS II/ Tắc 2 ODT

11 13 34 ĐT UBT 2bên 8cm

11 14 32 0000 UBT (T) 5 cm

15 36 1011 UBT (T) 8 cm

16 24 ĐT UBT 2bên 6cm

17 26 ĐT UBT (T) 6 cm

Q.NHẬT + TR.LOAN

DỰ BỊ   

DỰ BỊ  

DỰ BỊ  

QUỐC DUY + THU HÀ 3

QUỐC DUY + THU HÀ 3

QUỐC DUY + THU HÀ 3

Q.NHẬT + TR.LOAN

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

Ngày 17 tháng 6 năm 2013

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NGUYỄN THỊ XUÂN

NGUYỄN THU HỒNG

NGUYỄN THỊ HẰNG

NGUYỄN THỊ NGỌC LAN

TRẦN THANH HIỀN

ĐẶNG THỊ TUYẾT HẠNH

VÕ THỊ NGÂN HÀ

NGUYỄN THỊ THU NGA3520

3490

3503

3554

3710

3484

3677

3486


